
Chương 5: Xã Hội

5.5.1-5.5.4 Điều Kiện Làm Việc



Điều kiện làm việc

Trong hoạt động này, chúng ta sẽ xem xét các điều kiện làm 
việc như giờ làm việc và chế độ nghỉ phép chăm con và sẽ 
kiểm tra các chủ đề bằng các tình huống cụ thể.



Hãy đọc các yêu cầu và khả năng áp dụng của chúng trước khi bạn chuyển sang trang tiếp theo



Hãy đọc các yêu cầu và khả năng áp dụng của chúng trước khi bạn chuyển sang trang tiếp theo



Người lao động không làm vượt quá tám giờ làm việc bình 

thường mỗi ngày hoặc 48 giờ mỗi tuần, được nghỉ giải lao 
và nghỉ phép 

Để đảm bảo người lao động không bị bóc lột và đảm bảo họ khỏe 

mạnh, hạnh phúc, yêu cầu 5.5.1 đặt ra các điều kiện về giờ làm việc 

thông thường cho Đơn vị sở hữu chứng nhận. 

• Giờ làm việc thông thường bao gồm tối đa 8 giờ mỗi ngày

• Tuần làm việc tối đa là 48 giờ một tuần.

• Sau 6 giờ làm việc liên tục, phải nghỉ ngơi ít nhất 30 phút

• Sau 6 ngày làm việc liên tục, phải có ít nhất một ngày nghỉ ngơi 

đầy đủ

5.5.1

Có một ngoại lệ dành cho người bảo vệ theo yêu cầu này. ​Giờ làm việc thông 

thường của họ không được vượt quá 60 giờ một tuần, hoặc theo quy định hiện 

hành, tùy theo quy định nào nghiêm ngặt hơn.  



Những điều kiện làm việc này có phù hợp với Tiêu chuẩn không?

Tình huống giả định

Hãy cùng xem xét tình huống sau đây tại một trang trại chè . 

Có hơn 10 công nhân thường trực tại nông trại chè
được chứng nhận riêng lẻ này. Họ làm việcsáu ngày 

một tuần. Mỗi ngày làm việc, công nhân bắt đầu ngày

làm việc lúc 7 giờ sáng và kết thúc vào 3 giờ chiều.

Người lao động không được nghỉ ngơi trong suốt 8 giờ làm 

việc.

Hãy suy nghĩ về câu trả lời trước khi bạn chuyển sang trang tiếp theo



Tình huống thực tế - Giải pháp

Câu trả lời là "Không", những điều kiện làm việc này có thể gây ra hậu 

quả tiêu cực đến sức khỏe và hạnh phúc của người lao động. 

Mặc dù người lao động không vượt quá giới hạn ngày làm việc tối đa 

8 giờ và có một ngày nghỉ sau 6 ngày làm việc liên tiếp, nhưng họ 

cũng nên dành ít nhất một lần nghỉ 30 phút mỗi ngày để nghỉ ngơi.



Điều kiện làm thêm giờ 1/2

Làm thêm giờ phải:

• Tự nguyện

• được yêu cầu đúng lúc

• được trả theo luật quốc gia hoặc Thỏa thuận thương lượng tập thể (tùy 

theo mức nào cao hơn) hoặc tối thiểu gấp 1,5 lần lương thông thường 

• không làm tăng rủi ro về sức khỏe và an toàn (tỷ lệ sự cố trong thời 

gian làm thêm được theo dõi và cần giải quyết các trường hợp gia 

tăng)

Ban quản lý phải ghi chép lại giờ làm việc bình thường và giờ làm thêm.

5.5.2



Điều kiện làm thêm giờ 2/2

• Tổng số giờ làm việc trong tuần không quá 60 giờ, trừ những 
trường hợp đặc biệt như trong quá trình thu hoạch

• Người lao động được nghỉ 30 phút sau 6 giờ làm việc và được 
nghỉ ngơi liên tục ít nhất 10 giờ trong vòng 24 giờ. 

• Đối với các hoạt động cụ thể như thu hoạch phải hoàn thành 
trong thời gian ngắn tối đa 6 tuần, thời gian làm thêm có thể lên 

tới 24 giờ một tuần, tối đa 12 tuần một năm và người lao động có 

thể làm việc liên tục tới 21 ngày. 

• Với những điều kiện nhất định, cần phải đảm bảo rằng người lao 

động có phương tiện di chuyển an toàn về nhà

5.5.2



Hãy đọc yêu cầu và khả năng áp dụng của nó 

trước khi bạn chuyển sang trang tiếp theo



Người lao động thường xuyên/lâu dài 

được hưởng chế độ nghỉ phép có 
lương khi sinh con, được hưởng các 
quyền và phúc lợi
Những quyền lợi này được chi trả theo luật hiện hành.

Trong trường hợp không có luật này, người lao động 

được nghỉ thai sản có lương ít nhất 12 tuần, trong đó thời 

gian nghỉ sau sinh ít nhất là 6 (sáu) tuần.

Sau khi nghỉ phép, người lao động có thể trở lại làm việc 

với các điều khoản và điều kiện giống như vậy và 

không bị phân biệt đối xử. Họ không bị mất thâm niên 

hoặc bị giảm bớt tiền lương.  

5.5.3



Sắp xếp công việc linh hoạt cho nhân 

viên mang thai và cho con bú

Người lao động đang mang thai, cho con bú hoặc mới 

sinh con được bố trí lịch làm việc linh hoạt và địa điểm 

làm việc.

Phụ nữ cho con bú có thêm hai lần nghỉ giải lao 30 phút 

mỗi ngày và không gian thích hợp để cho con bú (hoặc 
vắt sữa).

5.5.3



Người quản lý trang trại có thực hiện đúng cách không?

Tình huống giả định

Hãy cùng xem một ví dụ điển hình

Một công nhân làm việc lâu dài của một đồn điền 

chuối mới đây đã sinh con. Sau khi sinh, người quản 

lý trang trại đã cho công nhân này nghỉ thai sản 3 

tháng.

Người công nhân không được trả lương trong thời 
gian nghỉ phép, nhưng người quản lý trang trại đã 

hứa rằng khi người công nhân trở lại làm việc, cô ấy 

có thể tiếp tục được làm công việc cũ và nhận 

được mức lương như trước đây.

Hãy suy nghĩ về câu trả lời trước khi bạn chuyển sang trang tiếp theo



Tình huống thực tế - Giải pháp

Câu trả lời là "Không". 

Mặc dù người quản lý đã cho người lao động nghỉ phép 

chăm con nhưng kỳ nghỉ này lẽ ra vẫn phải được hưởng 

lương. 

Ngay cả khi quốc gia đó không có luật về chế độ nghỉ phép 

có lương dành cho cha mẹ, Tiêu chuẩn này vẫn nêu rõ rằng 

người lao động phải được hưởng ít nhất 12 tuần nghỉ thai 

sản có hưởng lương, trong đó ít nhất sáu tuần phải được 

nghỉ sau khi sinh.



Những điều kiện làm việc này có phù hợp với bà mẹ mới sinh không?

Tình huống giả định

Hãy cùng xem một ví dụ khác.

Cô thư ký của một hợp tác xã cà phê vừa sinh con. Sau bốn tháng nghỉ 

thai sản, cô ấy đã trở lại làm việc. Cô vẫn giữ nguyên mức lương và giờ 

làm việc như vậy từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cộng thêm một giờ nghỉ 

trưa. 

Hợp tác xã cũng cho phép cô làm việc tại nhà mỗi tuần một lần. 

Vì đang cho con bú nên cô ấy cần phải hút sữa trong giờ làm việc ở văn 

phòng. Cô ấy làm điều này hai lần một ngày trong khi làm việc. 

Cô ấy làm chung văn phòng với những đồng nghiệp khác trong hợp tác xã.  

Hãy suy nghĩ về câu trả lời trước khi bạn chuyển sang trang tiếp theo



Tình huống thực tế - Giải pháp

Câu trả lời là "Không". 

Sau khi trở lại làm việc sau thời gian nghỉ sinh, người lao động 

này nên được nghỉ thêm hai lần, mỗi lần 30 phút mỗi ngày để 

cho con bú và trong trường hợp này là để hút sữa mẹ. 

Cô ấy cũng nên được cung cấp một không gian thích hợp để 

hút sữa mẹ. 



Hãy đọc yêu cầu và khả năng áp dụng của nó 

trước khi bạn chuyển sang trang tiếp theo



Điều kiện an toàn cho con cái của công 

nhân đi cùng cha mẹ đến nơi làm việc

Những công nhân có con nhỏ thường phải mang con theo khi 

đi làm.

Trong những trường hợp này, trẻ em dưới độ tuổi lao động tối 

thiểu được áp dụng phải:

• Được cung cấp một khu vực an toàn phù hợp với độ 

tuổi của trẻ

• Dưới sự giám sát liên tục của người lớn

5.5.4



Những điều kiện này có an toàn và phù hợp cho trẻ nhỏ không?

Tình huống giả định

Chúng ta hãy xem một ví dụ trường hợp khác

Ở trang trại cà phê, trẻ em bị cấm tham gia vào hoạt 

động sản xuất nông nghiệp. 

Do đó, trong khi công nhân thu hoạch đang hái cà phê, 

các con nhỏ của họ phải ở nhà ở của công nhân một 

mình. 

Hãy suy nghĩ về câu trả lời trước khi bạn chuyển sang trang tiếp theo



Tình huống thực tế - Giải pháp

Câu trả lời là "Không". 

Yêu cầu 5.5.4 quy định rằng con cái của người lao động 

phải được cung cấp một nơi an toàn, nơi mà chúng được 

người lớn giám sát liên tục. 

Sẽ không an toàn cho con cái của công nhân khi ở một 

mình tại nhà ở của công nhân.  



Đây có phải là điều kiện làm việc an toàn và phù hợp không?

Tình huống giả định

Ví dụ này nói về một trang trại ca cao nhỏ. 

Trang trại ca cao nhỏ này có ba công nhân nam và một 

công nhân nữ làm việc lâu dài/thường xuyên. Nữ công 

nhân này mới sinh con gần đây. 

1 tháng sau khi sinh con, cô lại bắt đầu đi làm việc ở 

trang trại. Vì không có nơi nào an toàn để gửi con 

hoặc không có ai để gửi con nên cô phải cõng con trên 
lưng trong khi thu hoạch ca cao. 

Luật pháp nước này không cấm việc đưa trẻ em đi 
làm. 

Vì trang trại không có phòng cho con bú nên cô phải cho 
con bú ở bên ngoài.  

Hãy suy nghĩ về câu trả lời trước khi bạn chuyển sang trang tiếp theo



Tình huống thực tế - Giải pháp

Câu trả lời là "Có". 

Vì đây là một trang trại nhỏ không có lao động tạm thời 

nên yêu cầu về chế độ làm việc linh hoạt đối với lao động 

mang thai và cho con bú không được áp dụng.

Trang trại này cũng tuân thủ tiêu chuẩn 5.5.4 vì việc 

mang theo trẻ em khi đi làm không bị pháp luật nước này 

cấm. Người mẹ phải đảm bảo rằng công việc và thiết bị 

mình sử dụng không gây nguy hiểm cho con mình. 
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